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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ THUẬN AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2017/Qð-UBND Thuận An, ngày 09 tháng 01 năm 2017 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn 

 trên ñịa bàn thị xã Thuận An 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 130/2013/Nð-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản 

xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2015/Nð-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý 

chất thải và phế liệu; 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/ 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 23/2016/Qð-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc Ban hành Quy ñịnh về quản lý chất thải rắn trên ñịa bàn tỉnh Bình 

Dương; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1124/TTr-TNMT ngày 29/12/2016. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý chất thải rắn trên 

ñịa bàn thị xã Thuận An. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 481/Qð-UBND ngày 30/01/2015 

của UBND thị xã Thuận An về việc phê duyệt Quy chế quản lý hoạt ñộng thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn thị xã Thuận An và có hiệu lực kể từ ngày 

17/01/2017. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng HðND - UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài nguyên và 
Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND xã, 
phường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Nguyễn Thanh Tâm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ THUẬN AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ  
Quản lý chất thải rắn trên ñịa bàn thị xã Thuận An 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND  

ngày 09 tháng 01 năm 2017 của UBND thị xã Thuận An) 
 

Chương I 

 QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về quản lý chất thải rắn bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt; 
chất thải rắn từ hoạt ñộng xây dựng và bùn thải phát sinh từ bể tự hoại, quá trình vệ 
sinh cống rãnh. 

Quy chế này không quy ñịnh về quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công 
nghiệp thông thường bao gồm cả chất thải sinh hoạt phát sinh từ các tổ chức hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh và chất thải y tế. 

 ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, hộ gia ñình, cá 
nhân trong nước; tổ chức cá nhân nước ngoài có hoạt ñộng liên quan ñến chất thải rắn 
trên ñịa bàn thị xã Thuận An. 

Quy chế này áp dụng cho chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt ñộng sinh hoạt 
thường ngày của con người tại các hộ gia ñình, trụ sở làm việc của các cơ quan hành 
chính, ñơn vị sự nghiệp, công an, quân ñội, trường học, nhà trẻ, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, 
các phòng khám khu vực, trạm y tế và bệnh viện ña khoa công lập trên ñịa bàn thị xã 
Thuận An ñược quản lý theo Quy chế này. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong quy chế này, các cụm từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải rắn ñược phát thải trong quá trình sinh 
hoạt của cá nhân, hộ gia ñình, nơi công cộng... 

2. Thu gom chất thải rắn là hoạt ñộng thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải tại 
nhiều ñiểm thu gom tới ñịa ñiểm ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

3. Dịch vụ là việc làm phục vụ cho bên có yêu cầu ñể ñược trả công.   
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4. Cơ quan quản lý môi trường là Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc 
UBND thị xã Thuận An ñược giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt ñộng thu gom, xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn. Lực lượng làm dịch vụ thu gom rác dân lập là các 
doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia ñình, cá nhân ñược cấp giấy phép ñăng ký kinh doanh có 
hoạt ñộng trong lĩnh vực thu gom chất thải rắn sinh hoạt, gọi chung là “ñơn vị thu gom 
chất thải rắn sinh hoạt”. 

5. Chủ nguồn thải là các tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình có hoạt ñộng phát sinh 
chất thải rắn. 

6. Hộ kinh doanh nhỏ lẻ là hộ kinh doanh có sử dụng dưới mười lao ñộng. 

7. Tuyến ñường chính là các tuyến ñường ñại lộ, ñường tỉnh lộ, ñường nội ô 
trên ñịa bàn thị xã và ñường liên phường, xã. 

8. Chất thải rắn từ hoạt ñộng xây dựng là chất thải từ hoạt ñộng ñào ñất, nạo 
vét lớp ñất mặt, ñào cọc móng; từ hoạt ñộng cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng; ñất 
ñá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng 

9. Bùn thải là bùn hữu cơ hoặc vô cơ ñược nạo vét, thu gom từ các bể tự hoại, 
mạng lưới thu gom và chuyển tải, hồ ñiều hòa, kênh mương, cửa thu, giếng thu nước 
mưa, trạm bơm nước mưa, nước thải, cửa xả và nhà máy xử lý nước thải ñô thị. 

Chương II  
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

ðiều 4. Phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

1. Khuyến khích chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt tiến hành phân loại, lưu 
giữ chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt ñược phân loại tại nguồn thành ba 
nhóm sau: 

a) Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác ñộng 
vật); 

b) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni 
long, thủy tinh); 

c) Nhóm còn lại. 

2. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi ñược phân loại ñược lưu giữ trong các bao bì 
hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp, ñảm bảo không ñể ngấm, rò rỉ nước rác và phát tán 
chất thải ra môi trường. 

ðiều 5. Hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 Hoạt ñộng thu gom chất thải rắn sinh hoạt trực tiếp từ nguồn phát sinh trên ñịa 
bàn ñược thực hiện như sau: 
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1. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia ñình, hộ kinh doanh nhỏ lẻ 
ñược ñơn vị thu gom do UBND xã, phường tổ chức ñấu thầu hoặc chỉ ñịnh thầu theo 
quy ñịnh và quản lý hoạt ñộng thu gom, vận chuyển trên ñịa bàn của từng xã, phường. 

2. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ trụ sở làm việc cơ quan hành chính, ñơn 
vị sự nghiệp, công an, quân ñội; trường học, nhà trẻ; bệnh viện, bến xe, bến tàu; cửa 
hàng, nhà hàng kinh doanh ăn uống, khách sạn, hộ kinh doanh có quy mô lớn; công 
trình xây dựng sẽ ñược Xí nghiệp Xử lý Chất thải - Công ty Cổ phần Nước - Môi 
trường Bình Dương thu gom ñược Phòng Tài nguyên và Môi trường ñặt hàng thu gom 
vận chuyển về Trạm trung chuyển. 

3. Chất thải rắn sinh hoạt ñược thu gom về tập kết tại Trạm trung chuyển 
Thuận Giao ñược Xí nghiệp Xử lý Chất thải - Công ty Cổ phần Nước - Môi trường 
Bình Dương (ñơn vị vận hành Trạm Trung chuyển) vận chuyển ñi xử lý tại Khu liên 
hợp Xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương. 

4. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các tổ chức, ñơn vị hoạt ñộng kinh doanh 
sản xuất phải ký hợp ñồng với ñơn vị có pháp nhân, ñảm bảo ñầy ñủ trang thiết bị, 
phương tiện chuyên dụng ñể thu gom, vận chuyển trực tiếp từ chủ nguồn thải ñến Khu 
liên hợp Xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương. 

ðiều 6. Hợp ñồng thu gom 

 UBND các xã, phường sẽ ký hợp ñồng dịch vụ với ñơn vị hoạt ñộng thu gom 
chất thải rắn sinh hoạt ñược chỉ ñịnh thầu hoặc thông qua ñấu thầu có sự giám sát, 
kiểm tra, xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An. 

ðiều 7. Khung giá và phương thức dịch vụ 

1. Phí dịch vụ thu từ chủ nguồn thải ñược thực hiện theo khung giá hiện hành 
do UBND tỉnh ban hành hoặc theo khung giá thỏa thuận giữa chủ nguồn thải với ñơn 
vị thu gom theo hợp ñồng ñã ký kết. 

2. ðối với các chủ nguồn thải chưa ñăng ký với ñơn vị thu gom thì UBND 
phường, xã phối hợp với ñơn vị thu gom sẽ thu phí trực tiếp từ chủ nguồn thải thông 
qua Ban ñiều hành khu phố và ñược trích lại 10% phí vệ sinh thu từ chủ nguồn thải. 

ðiều 8. Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt Thuận Giao và Bình Hòa là ñịa 
ñiểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn thị xã Thuận An và chịu sự 
quản lý trực tiếp của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2. Việc vận hành Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt và vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển ñến ñiểm xử lý ñược thực hiện bởi Xí nghiệp 
Xử lý Chất thải - Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (ñơn vị ñược 
Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp ñồng hoặc ñặt hàng). 
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ðiều 9. Quyền hạn của chủ nguồn thải phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

1. ðược ký hợp ñồng xử lý chất thải theo mức giá do UBND tỉnh ban hành. 

2. Giám sát hoạt ñộng thu gom chất thải rắn sinh hoạt của các ñơn vị thu gom. 
Nếu các ñơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt vi phạm hợp ñồng ñã ký thì báo với Ủy 
ban nhân xã, phường trên ñịa bàn về tình hình hoạt ñộng của các ñơn vị ñó.  

ðiều 10. Trách nhiệm của chủ nguồn thải 

1. Thực hiện tách riêng các loại rác y tế, rác nguy hại không ñổ lẫn lộn với rác 
sinh hoạt. 

2. Rác thải sinh hoạt phải ñược thu gom bỏ vào bao nylon cột kín miệng hoặc 
những thùng rác có nắp ñậy kín. 

3. Tất cả các hộ dân bắt buộc phải ký hợp ñồng thu gom rác với ñơn vị thu gom 
chất thải rắn sinh hoạt ñã ñược UBND xã/phường ký hợp ñồng dịch vụ thu gom chất 
thải sinh hoạt tại ñịa bàn. 

4. Phải giao rác trực tiếp cho người thu gom hoặc ñặt vào vị trí thỏa thuận 
nhưng phải ñảm bảo không làm mất mỹ quan ñô thị. Không ñược ñặt các túi rác ra vỉa 
hè trước mặt tiền nhà. 

ðiều 11. Quyền hạn của ñơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

ðược quyền tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại Trạm trung chuyển khi ñã ñược 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh ñủ ñiều kiện hoạt ñộng. 

Tổ chức lực lượng thu gom hợp lý, khoa học phù hợp với ñặc ñiểm của từng ñịa 
bàn hoạt ñộng. 

ðược tham gia ñấu thầu hoạt ñộng thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại tất cả các 
xã, phường trên ñịa bàn thị xã Thuận An. 

ðiều 12. Trách nhiệm của ñơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt 

1. Trách nhiệm của ñơn vị thu gom, vận chuyển thu gom từ các hộ dân 

a) Bảo ñảm phương tiện và nhân lực ñể thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt 
trên ñịa bàn theo hợp ñồng, không ñể tồn ñọng làm phát sinh mùi gây ô nhiễm môi 
trường. ðảm bảo thu gom ít nhất mỗi ngày 1 lần ñối với tuyến ñường chính và 02 
ngày 01 lần ñối với tuyến ñường khác; 

b) Thông báo rộng rãi về thời gian, ñịa ñiểm, tần suất thu gom chất thải rắn sinh 
hoạt; 
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c) Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ñến trạm trung chuyển bằng các 
phương tiện, thiết bị ñáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều này; 

d) Chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán 
bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu ñến môi trường trong quá trình thu gom, 
vận chuyển; 

ñ) ðào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao ñộng cho người lao ñộng thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt; 

e) Tổ chức khám bệnh ñịnh kỳ, bảo ñảm các chế ñộ cho người lao ñộng tham 
gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy ñịnh; 

f) Chịu trách nhiệm thu gom các ñiểm rác tự phát, phát sinh trên tuyến ñường 
mà mình thu gom, tuyệt ñối không ñược thu gom chất thải rắn sinh hoạt ngoài ñịa bàn 
thị xã Thuận An về Trạm trung chuyển Thuận Giao do Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thị xã Thuận An quản lý.  

2. Phương tiện thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

a) Số lượng phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải phù hợp với 
quãng ñường, số lượng các ñiểm thu gom, khối lượng chất thải thu gom; 

b) Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải ñáp ứng yêu cầu về 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tương tự các phương tiện vận chuyển hàng hóa 
cùng loại theo quy ñịnh của pháp luật;  

c) Yêu cầu ñặc thù cho một số phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
như sau: xe tải thùng lắp cố ñịnh; xe tải thùng hở phải ñược phủ bạt kín che nắng, mưa 
sau khi chứa chất thải rắn sinh hoạt; xe 3 bánh phải ñảm bảo không ñược rơi vãi trong 
quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; các phương tiện phải có thiết bị nhằm 
khống chế việc rò rỉ nước ra môi trường; 

d) Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ñang hoạt ñộng phải sơn dòng 
chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT” màu vàng với kích thước chữ 
tối thiểu là 15cm, và ñược trang bị như sau: các dụng cụ cứu hỏa (ít nhất là bình bọt 
dập lửa) theo quy ñịnh về phòng cháy chữa cháy; hộp sơ cứu vết thương; thiết bị thông 
tin liên lạc (ñiện thoại di ñộng hoặc bộ ñàm); biển thông báo sự cố cho các ñối tượng 
giao thông khác trong trường hợp sự cố trên ñường; trang bị thiết bị giám sát hành 
trình theo yêu cầu của Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

ñ) ðăng ký phương tiện hoạt ñộng với Phòng Tài nguyên và Môi trường và 
UBND xã, phường nơi thu gom, vận chuyển. 
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3. ðơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt phải xây dựng kế hoạch và hoàn tất 
việc chuyển ñổi phương tiện thu gom chuyên dùng theo ñúng quy ñịnh của quy chế 
này trước ngày 31/12/2017. Trường hợp các ñơn vị thu gom không tiến hành chuyển 
ñổi phương tiện chuyên dùng thì phòng Tài Nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cấp 
có thẩm quyền rút giấy kinh doanh hoặc phối hợp với UBND xã, phường chấm dứt 
hợp ñồng ñối với ñơn vị không chuyển ñổi phương tiện chuyên dùng ñể thu gom. 

ðiều 13. Trách nhiệm của ñơn vị vận hành Trạm trung chuyển chất thải 
rắn sinh hoạt 

1. ðảm bảo nhân lực, phương tiện tiếp nhận và vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt tập kết tại trạm trung chuyển theo hợp ñồng.  

2. ðơn vị vận hành các trạm trung chuyển có trách nhiệm cung cấp số liệu, 
chứng từ và các tài liệu khác có liên quan ñến việc tiếp nhận và vận chuyển chất thải 
rắn ñi xử lý khi Phòng Tài nguyên và Môi trường ñã ñối chiếu phiếu thanh toán. 

3. Báo cáo với Phòng Tài nguyên và Môi trường kết quả tiếp nhận chất thải rắn 
sinh hoạt tại trạm trung chuyển ñịnh kỳ và ñột xuất theo yêu cầu của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường. 

4. ðảm bảo vận hành, sử dụng, bảo quản và sửa chữa Trạm trung chuyển ñược 
giao theo ñúng quy trình kỹ thuật hạ tầng và môi trường do Phòng Tài nguyên và Môi 
trường yêu cầu. 

 ðiều 14. Quyền hạn của ñơn vị vận hành trạm trung chuyển 

Không tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt do ñơn vị khác không nằm trong danh 
sách quản lý hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ñơn vị thu gom vi 
phạm quy ñịnh về phương tiện, người lao ñộng không có mặc ñồng phục ñã ñăng ký. 

Từ chối tiếp nhận rác thải công nghiệp, chất thải rắn công nghiệp thông thường 
bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong tổ chức kinh doanh sản xuất, chất 
thải y tế, chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt từ ñịa bàn khác không thuộc 
thị xã Thuận An. 

Chương III 
CHẤT THẢI RẮN TỪ HOẠT ðỘNG 

 XÂY DỰNG VÀ BÙN THẢI 

ðiều 15. Quản lý chất thắi rắn từ hoạt ñộng xây dựng và bùn thải 

1. Chất thải rắn từ hoạt ñộng xây dựng (kể cả cải tạo, phá dỡ công trình, gọi 
chung là chất thải rắn xây dựng) phải ñược phân loại và quản lý như sau: 
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a) ðất, bùn thải từ hoạt ñộng ñào ñất, nạo vét lớp ñất mặt, ñào cọc móng ñược 
sử dụng ñể bồi ñắp cho ñất trồng cây hoặc các khu vực ñất phù hợp; 

b) ðất ñá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa, bê tông, vật liệu 
kết dính quá hạn sử dụng) ñược tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc tái sử dụng làm vật 
liệu san lấp cho các công trình xây dựng hoặc chôn lấp trong bãi chôn lấp chất thải rắn 
xây dựng; 

c) Chất thải rắn có khả năng tái chế như thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, chất dẻo 
ñược tái chế, tái sử dụng. 

2. Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại và từ hệ thống thoát nước phải ñược thu gom 
và xử lý theo quy ñịnh với công nghệ xử lý phù hợp. 

3. Hộ gia ñình phát sinh chất thải rắn xây dựng phải có biện pháp thu gom, vận 
chuyển xử lý chất thải rắn xây dựng theo quy ñịnh. 

 ðiều 16. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng 

 Hộ gia ñình hoặc chủ thầu xây dựng hoặc Chủ thu gom, vận chuyển chất thải 
rắn xây dựng phải chuyển giao chất thải rắn xây dựng cho một trong các ñối tượng 
sau: 

a) Chủ cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu ñược cơ quan quản lý 
môi trường chấp thuận; 

b) Chủ thu gom, vận chuyển thuộc danh mục ñủ ñiều kiện thu gom thuộc danh 
mục do Sở Tài nguyên và Môi trường công bố; 

c) Chủ xử lý ñã ñược xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc ñã 
hoạt ñộng theo văn bản, giấy tờ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

d) Chủ mặt bằng cần san lấp có phương án san lấp ñược cơ quan có thẩm quyền 
về môi trường chấp thuận. 

ðiều 17. Thu gom, vận chuyển bùn thải 

1. Bùn thải hệ thống thoát nước 

a) Bùn thải ñược thu gom, lưu giữ và vận chuyển ñến các ñịa ñiểm xử lý theo 
quy hoạch hoặc các ñịa ñiểm ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cho phép ñể xử lý ñảm 
bảo vệ sinh môi trường theo quy ñịnh; không ñược phép xả thải bùn thải chưa qua xử 
lý ra môi trường. Trong trường hợp bùn thải có các thành phần nguy hại thì phải ñược 
quản lý theo quy ñịnh về quản lý chất thải nguy hại tại Thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT. 
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b) Việc xử lý và tái sử dụng bùn thải ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 2 

Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2014/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 

của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 

c) ðơn vị thực hiện công tác nạo vét hệ thống thoát nước có trách nhiệm: 

- Phải thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước do mình 

quản lý; 

- Lập hồ sơ quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước; 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải 

theo quy ñịnh; 

- Khảo sát, ñánh giá nhu cầu và khả năng sử dụng bùn thải sau xử lý, lập kế 

hoạch sử dụng bùn thải sau xử lý trình cơ quan chủ quản phê duyệt; 

- Phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch ñã phê duyệt. 

2. Bùn thải bể tự hoại: 

a) Bùn thải từ các hộ gia ñình, các cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ phải ñược thông hút ñịnh kỳ; 

b) Các phương tiện, trang thiết bị thông hút, thu gom và vận chuyển bùn thải bể 

tự hoại phải là các phương tiện chuyên dùng ñược phép hoạt ñộng theo quy ñịnh của 

pháp luật về giao thông và bảo vệ môi trường; 

c) Nghiêm cấm xả thẳng bùn thải bể tự hoại vào hệ thống thoát nước, kênh rạch, 

ao hồ cũng như môi trường xung quanh. 

Chương IV  

KIỂM TRA-XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG 

ðiều 18. Kiểm tra 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý ñô thị, UBND các phường, xã 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị thường xuyên tổ chức việc kiểm tra ñịnh 

kỳ và ñột xuất việc chấp hành quy chế này và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan. 

Các ñơn vị cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây 

dựng và bùn thải ñều phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

theo từng lĩnh vực quản lý. 
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ðiều 19. Xử lý vi phạm và khen thưởng 

1. Tất cả các ñơn vị hoạt ñộng thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây 
dựng, bùn thải trong quá trình thực hiện hợp ñồng dịch vụ, tùy mức ñộ vi phạm sẽ bị 
xử lý từ hình thức nhắc nhở ñến tiến hành ngưng thực hiện hợp ñồng, bồi thường hợp 
ñồng; bị xử lý vi phạm hành chính; bị thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng; nếu gây thiệt hại phải bồi 
thường theo quy ñịnh của pháp luật. 

2.  ðối với những vi phạm trong  quá trình thực hiện, UBND các xã, phường sẽ 
tiến hành lập biên bản ghi nhận, nếu vi phạm quá 3 lần trong thời gian hoạt ñộng thu 
gom, UBND các xã, phường ngưng thực hiện hợp ñồng với ñơn vị thu gom và tiến 
hành ñấu thầu hoặc chỉ ñịnh thầu ñơn vị thu gom khác ñủ ñiều kiện hoạt ñộng. 

3.  Trường hợp UBND xã, phường, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 
phát hiện ñơn vị vi phạm việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ nơi khác 
(ngoài ñịa bàn thị xã Thuận An) vào trạm trung chuyển Thuận Giao thị xã Thuận An 
thì Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo với ñơn vị vận hành trạm trung chuyển 
ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt của ñơn vị vi phạm và sẽ không chi trả chi phí 
thu gom, vận chuyển, xử lý (ñơn vị vi phạm có trách nhiệm thanh toán tất cả các 
khoản chi phí nêu trên). ðồng thời Phòng Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cấp có 
thẩm quyền rút giấy ñăng ký kinh doanh theo qui ñịnh của pháp luật.  

4. UBND các xã, phường ñề xuất khen thưởng các ñơn vị hoạt ñộng thu gom 
chất thải rắn sinh hoạt thực hiện tốt hợp ñồng, tổng hợp báo cáo về Phòng Tài nguyên 
và Môi trường tiến hành tham mưu UBND thị xã khen thưởng theo quy ñịnh. 

Chương V  
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 20. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

1. Quản lý các hoạt ñộng thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt trên ñịa bàn 
quản lý. 

2. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND các xã, phường trong quá trình ñấu 
thầu, chỉ ñịnh thầu, ký hợp ñồng và quản lý các ñơn vị thu gom chất thải sinh hoạt. 

3. Tổ chức kiểm tra hoạt ñộng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên 
ñịa bàn quản lý. 

4. Lập kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên ñịa bàn và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 
6 ñể tổng hợp trình UBND tỉnh. 
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5. Tổ chức ñấu thầu theo quy trình hoạt ñộng thu gom chất thải rắn sinh hoạt 
trên ñịa bàn, ký hợp ñồng ñặt hàng với ñơn vị vận chuyển tại ñịa bàn quản lý và ñơn vị 
vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

6. Giám sát thành phần và khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên ñịa bàn; 
Kiểm tra, giám sát không ñể tình trạng chất thải rắn công nghiệp thông thường ñổ vào 
các ñiểm tập kết hay các trạm trung chuyển. Kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh 
trong các hoạt ñộng thu gom, vận chuyển trên ñịa bàn ñối với chất thải rắn sinh hoạt. 

7. Phối hợp với Phòng quản lý ñô thị trong hoạt ñộng quản lý chất thải rắn xây 
dựng và bùn thải từ bể tự hoại, bùn thải từ hệ thống thoát nước ñô thị; trong việc xây 
dựng quy hoạch các ñiểm tập trung, tập kết và trạm trung chuyển chất thải trên ñịa 
bàn. 

8. Triển khai các chương trình truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức 
của cộng ñồng dân cư ñịa phương. 

9. Hỗ trợ UBND các xã, phường trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp ñổ 
chất thải không ñúng quy ñịnh. 

10. Tổ chức giám sát, xác nhận khối lượng chất thải nguy hại ñược tách ra từ 
chất thải rắn sinh hoạt tại các trạm trung chuyển. 

11. Thu phí ñóng góp chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo mức do Uỷ ban 
nhân dân thị xã qui ñịnh ñối với các ñơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt có tập kết 
chất thải rắn sinh hoạt tại trạm trung chuyển và nộp vào ngân sách nhà nước tại Kho 
bạc nhà nước thị xã Thuận An. 

ðiều 21. Phòng Quản lý ðô thị 

1. Quản lý kiểm tra hoạt ñộng phát sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn 
trong xây dựng; không ñể chất thải rắn trong xây dựng xả thải bừa bãi hoặc sử dụng 
sai quy ñịnh. 

2. Quản lý các hoạt ñộng phát sinh, thu gom, bùn thải từ bể tự hoại, bùn thải từ 
hệ thống thoát nước ñô thị trên ñịa bàn. 

3. Quy hoạch các ñiểm tập trung, tập kết và trạm trung chuyển chất thải trên ñịa 
bàn thị xã. 

ðiều 22. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

1. Tham mưu UBND thị xã bảo ñảm kinh phí thực hiện công tác quy họach và 
quản lý họat ñộng thu gom chất thải rắn sinh họat trên ñịa bàn. 

2. Hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện công tác thu và sử dụng phí vệ 
sinh môi trường ñúng quy ñịnh của pháp luật. 
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3. Tăng cường kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tài chính ñúng theo qui ñịnh, 

chế ñộ, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, không ñể xảy ra sai phạm. 

4. Tham mưu UBND thị xã cấp giấy ñăng ký kinh doanh cho các ñơn vị (hộ cá 

thể hợp tác xã) thu gom chất thải rắn sinh hoạt ñủ ñiều kiện. 

5. Tham mưu UBND thị xã cấp giấy ñăng ký kinh doanh cho các ñơn vị thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt ñủ ñiều kiện. 

ðiều 23. Công an thị xã  

1. Phối hợp với Phòng Quản lý ñô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường và các cơ 

quan có liên quan thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ ñảm bảo công tác phòng 

ngừa, phát hiện, ñiều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt ñộng quản lý 

chất thải rắn trên ñịa bàn thị xã. 

2. Thường xuyên tuần tra giao thông, kiểm tra các phương tiện thu gom, vận 

chuyển rác, kịp thời tạm giữ, phạt vi phạm hành chính các phương tiện thu gom, vận 

chuyển rác, không ñủ ñiều kiện lưu thông. 

ðiều 24. Chi cục thuế thị xã 

Thông báo, hướng dẫn các chính sách ưu ñãi về thuế, phí ñối với công tác vệ 

sinh môi trường cho các ñơn vị hoạt ñộng thu gom chất thải rắn trên ñịa bàn. 

ðiều 25. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ðoàn thể 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan ñoàn thể tùy theo chức năng và ñối 

tượng cụ thể ñưa nội dung tuyên truyền quản lý chất thải rắn vào chương trình công tác 

của các ngành, vận ñộng các ñoàn viên, hội viên thực hiện ñổ rác ñúng nơi quy ñịnh, 

lồng ghép các chương trình thi ñua khu phố, ấp xanh sạch, ñẹp vào phong trào toàn 

dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa.  

 ðiều 26. UBND các xã, phường 

1. Tổ chức, tuyên truyền, vận ñộng người dân thu gom và bỏ rác ñúng nơi quy 

ñịnh. 

2. Triển khai phân loại rác tại nguồn; tổ chức và quản lý các ñơn vị thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn. 

3. Phối hợp với các tổ chức ñoàn thể, cộng ñồng dân cư giám sát quá trình thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn trên ñịa bàn. 

4. Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp ñổ chất thải không ñúng quy ñịnh. 
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5. Kiểm tra, kiểm soát quá trình thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt của các ñơn 
vị hoạt ñộng thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn. Lập biên bản các trường hợp 
vi phạm của các cơ sở thu gom chất thải rắn sinh hoạt và xử phạt vi phạm hành chính 
theo các quy ñịnh hiện hành. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt thì ñề 
nghị UBND thị xã ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính theo qui ñịnh của 
pháp luật. 

6. Quản lý kiểm tra chất thải rắn trong xây dựng, không ñể chất thải rắn trong 
xây dựng xả thải bừa bãi hoặc sử dụng không ñúng quy ñịnh. 

7. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức ñấu thầu hoặc chỉ 
ñịnh thầu ñối với hoạt ñộng thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn và ký hợp 
ñồng dịch vụ theo quy ñịnh. 

8. Phổ biến rộng rãi, chi tiết các nội dung của quy chế này ñến từng hộ dân và 
lực lượng làm dịch vụ thu gom rác dân lập trên ñịa bàn. 

9. ðiều tra, vận ñộng và buộc các chủ nguồn thải trên ñịa bàn phải ký hợp ñồng 
dịch vụ thu gom chất thải rắn ñô thị. 

10.  Phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ xác ñịnh vị trí các ñiểm tập kết 
rác và thời gian hoạt ñộng hợp lý. 

11. Báo cáo hàng tháng công tác quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ thu gom 
chất thải rắn trên ñịa bàn cho UBND thị xã.  

12.  Tùy theo tình hình thực tế UBND phường, xã xây dựng phương án,  giải 
pháp cụ thể và giao trách nhiệm cho ñơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt trong hẻm nhỏ, ñạt hiệu quả cao nhất.   

ðiều 27. Các cơ quan, ngành, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan trong quá trình thực hiện, nếu cần thay ñổi, bổ sung, hay bãi bỏ ñiều khoản 
nào của quy chế này thì Thủ trưởng các cơ quan, ngành, UBND xã, phường và tổ 
chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến bằng văn bản cho Phòng Tài nguyên và Môi 
trường tổng hợp và trình UBND thị xã xem xét, quyết ñịnh./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Nguyễn Thanh Tâm 
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